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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. 

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết 

định? 

 A. Thị trường  B. Người sản xuất. 

 C. Nhà nước.  D. Người làm dịch vụ. 

Câu 2. Chủ thể sản xuất có vai trò là sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất kinh doanh và 

 A. làm từ thiện.  B. thu lợi nhuận. 

 C. bảo vệ môi trường.  D. làm phúc lợi xã hội. 

Câu 3. Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm khoản chi nào dưới đây? 

   A. Cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu. 

   B. Chi quỹ bảo trợ trẻ em. 

   C. Chi đầu tư phát triển. 

   D. Chi quỹ bảo trợ quốc tế. 

Câu 4. Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với 

hoạt động phân phối ? 

   A. Lãnh đạo công ty điều động nhân sự. 

   B. Giám đốc phân công nhiệm vụ các ca trực. 

   C. Giám đốc phân bổ lợi nhuận cho các thành viên. 

   D. Công ty A nhập nguyên liệu để mở rộng sản xuất. 

Câu 5. Thị trường nào sau đây được phân chia theo đối tượng giao dịch, mua bán? 

 A. Trong nước  B. bánh kẹo. 

 C. thế giới.  D. tư liệu tiêu dùng. 

Câu 6. Để hạn chế những mặt tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đòi hỏi phải có vai trò 

quản lý kinh tế của chủ thể nào dưới đây 

 A. Doanh nghiệp.  B. Người tiêu dùng.  C. Người sản xuất.  D. Nhà nước. 

Câu 7. Khi sản xuất các chủ thể kinh tế sẽ dựa vào chức năng nào của giá cả thị trường để thu 

hẹp sản xuất? 

 A. Điều tiết của nhà nước.  B. Tăng tiêu dùng. 

 C. Cung cấp thông tin.  D. Phân bổ nguồn lực. 

Câu 8. Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách địa phương là các khoản thu và các 

khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp 

 A. trung ương.  B. địa phương.  C. nhà nước.  D. tỉnh. 

Câu 9. Giá bán thực tế của hàng hóa, dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế chi phối và vận 

động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là 

 A. giá cả thị trường.  B. cơ chế thị trường. 

 C. chi phí tiêu dùng.  D. giá cả hàng hóa. 

Câu 10. Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ 

chế thị trường? 

 A. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  B. Hạ giá thành sản phẩm. 

 C. Đổi mới công nghệ sản xuất.  D. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp. 

Câu 11. Trong nền kinh tế thị trường người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu 

dùng cho sinh hoạt và cho sản xuất là 

 A. chủ thể sản xuất.  B. chủ thể tiêu dùng. 
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 C. chủ thể trung gian.  D. chủ thể nhà nước. 

Câu 12. Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động 

 A. cơ bản nhất.  B. thiết yếu nhất.  C. ít quan trọng.  D. bình thường nhất. 

Câu 13. Câu tục ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ quy luật kinh tế nào? 

 A. Quy luật lưu thông tiền tệ  B. Quy luật giá trị 

 C. Quy luật cung – cầu.  D. Quy luật cạnh tranh 

Câu 14. Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức 

năng 

 A. làm môi giới trao đổi  B. trao đổi hàng hóa. 

 C. biểu hiện giá trị hàng hóa.  D. thông tin về hàng hóa. 

Câu 15. Để đảm bảo thực hiên tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước thì cơ quan 

nào sau đây được quyết định về Ngân sách nhà nước? 

 A. Chính phủ.  B. Quốc hội. 

 C. Ủy ban nhân dân.  D. Hội đồng nhân dân. 

Câu 16. Bàn về ngân sách nhà nước anh A cho rằng ngân sách nhà nước thì 

 A. mang tính tự điều chỉnh.  B. dùng để thu tiền. 

 C. mang tính pháp lý cao.  D. dùng để chi từ thiện. 

 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 17, 18, 19. 
Làng gốm Bát Tràng hiện nay đang chứng kiến sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Từ 

một làng nghề truyền thống với các sản phẩm thủ công, Bát Tràng đã ứng dụng công nghệ hiện 

đại vào sản xuất, không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế. Các nghệ nhân làng nghề không chỉ giữ gìn 

nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm gốm sứ cao cấp, mang 

đậm dấu ấn nghệ thuật và giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, việc kết hợp kinh doanh qua các kênh 

thương mại điện tử và đẩy mạnh xuất khẩu đã giúp các sản phầm gốm sứ của Bát Tràng vươn ra 

thế giới, khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp gốm sứ toàn cầu. 
Câu 17. Việc kết hợp kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử thuộc hoạt động kinh tế nào? 

 A. Hoạt động sản xuất.  B. Hoạt động trao đổi. 

 C. Hoạt động điều tiết.  D. Hoạt động tiêu dùng. 

Câu 18. Thông tin trên đề cập đến những hoạt động kinh tế nào? 

   A. Hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi. 

   B. Hoạt động phân phối và hoạt động tiêu dùng. 

   C. Hoạt động phân phối và hoạt động trao đổi. 

   D. Hoạt động sản xuất và hoạt động tiêu dùng. 

Câu 19. Các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng đóng vai trò là chủ thể nào dưới đây? 

 A. Sản xuất.  B. Tiêu dùng  C. Phân phối.  D. Nhà nước. 

 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 20, 21, 22. 
Công ty X là một công ty có tiếng trên thị trường sản xuất mặt hàng đồ gia dụng. Khi nhận thấy 

giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây, và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt 

đầu có dấu hiệu trở nên khan hiếm - công ty X lập tức điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên 

liệu và chuyển sang sử dụng nhựa tái chế để giảm chi phí. Nhờ cải tiến chất lượng và đa dạng 

hóa giá trị sử dụng, sản phẩm của công ty nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Tuy 

nhiên, trong quá trình mở rộng thị trường, công ty X gặp phải những cản trở từ đối thủ là công ty 

Y, khi công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường, thậm chí làm giả mẫu mã sản 

phẩm của công ty X. Những hành vi này của công ty Y đã nhiều lần đẩy công ty X vào tình trạng 

khó khăn.  
Câu 20. Thông tin nào dưới đây nói đến nhược điểm của cơ chế thị trường? 

   A. Cải tiến chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng 

   B. Công ty X chuyển sang sử dụng nhựa tái chế. 

   C. Công ty X điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu. 

   D. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. 
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Câu 21. Nội dung về giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt 

đầu có dấu hiệu trở nên khan hiếm thể hiện chức năng nào dưới đây của thị trường. 

 A. Chức năng cải tiến.  B. Chức năng điều tiết. 

 C. Chức năng thừa nhận.  D. Chức năng thông tin. 

Câu 22. Chức năng thừa nhận của thị trường được thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 

   A. Giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây. 

   B. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. 

   C. Công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường. 

   D. Sản phẩm của công ty X nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. 

 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 23, 24: 
Theo  Khoản 7, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa 

đổi bổ sung 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hưởng bảo 

hiểm y tế miễn phí. Điều này giúp trẻ em có nhiều cơ hội được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, 

giảm bớt gánh nặng điều trị bệnh tật cho các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ.  
Câu 23. Việc chính phủ đưa ra chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế và hưởng bảo hiểm y tế miễn 

phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi thể hiện vai trò của chủ thể nào sau đây trong nền kinh tế? 

 A. Chính phủ.  B. Bảo hiểm.  C. Nhà nước.  D. Doanh nghiệp. 

Câu 24. Chi phí đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng ở thông tin trên được trích từ nguồn 

nào? 

 A. quỹ của cơ quan bảo hiểm xã hội.  B. ngân sách nhà nước. 

 C. ngân sách địa phương.  D. quỹ nhân của cơ quan bảo hiểm. 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 

d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau: 

Nhận thấy giáo dục có vai trò quan trọng, Chính phủ Việt Nam quyết định tăng cường đầu tư vào 

lĩnh vực giáo dục và y tế để cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho đất nước. Sau khi được Quốc hội thông qua, ngân sách nhà nước được phân bổ 

cho từng lĩnh vực. Trong đó, một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường 

học và bệnh viện tại các khu vực khó khăn. Đồng thời, thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ 

các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân sách nhà nước cũng thực hiện tốt vai trò quan 

trọng của nó trong việc điều tiết nền kinh tế. Như vậy, các khoản  chi ngân sách đều phải hoàn 

trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách gián tiếp.  
   a) Một số người cho rằng ngân sách nhà nước luôn phải cân bằng giữa thu và chi. 

   b) Một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường học và bệnh viện tại 

các khu vực khó khăn thể hiện vai trò định hướng hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của ngân sách 

nhà nước. 

   c) Các khoản chi ngân sách không hoàn trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách trực tiếp. 

   d) Thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân 

sách nhà nước đã thực hiện tốt vai trò điều tiết thị trường. 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: 

Mạng xã hội không chỉ là một nơi để mọi người có thể trò chuyện, giao lưu và kết bạn với nhau. 

Hiện nay, mạng xã hội còn là một kênh bán hàng vô cùng hiệu quả. Việc mua bán hàng hóa trên 

mạng xã hội đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn so với việc bán hàng theo cách thức truyền thống 

trước kia. Có thể thấy rõ rằng bán hàng qua mạng xã hội đã tạo nên nhiều sự thay đổi lớn cho cả 

người mua và người bán. Đồng thời nó cũng giúp mang đến nhiều những lợi ích vượt bậc cho 

quá trình kinh doanh. Chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ để tạo sự đột phá và thành công mạnh mẽ. 
   a) Trao đổi hàng hóa qua mạng xã hội đã tạo nên nhiều sự thay đổi lớn cho cả người mua và 

người bán, giúp mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nó cũng mang đến những tiềm ẩn và rủi ro. 

   b) Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay phải trao đổi trực tiếp và gắn với một địa 

điểm cụ thể. 

   c) Thấy mạng xã hội là kinh bán hàng được nhiều người ưa chuộng hiện nay .Nhưng có thể  

lừa dối được khách hàng nên Bình rủ Nam mua sản phẩm kém chất lượng và rao bán. 
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   d) Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay được diễn ra thuận lợi hơn cho cả người mua 

và người bán. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau 

Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, các địa phương chưa có thống kê cụ thể doanh 

nghiệp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng thực tế trầm trọng hơn. Các doanh nghiệp nhỏ 

đa số phá sản hoặc ngừng hoạt động do không thuộc ngành thiết yếu; không thể duy trì sản xuất. 

Đa số doanh nghiệp chỉ hoạt động được từ 5-10% công suất trong khi chi phí rất cao (quy định 

phải bình ổn giá, chi phí hỗ trợ người lao động, thực hiện 3 tại chỗ, nguyên liệu đầu vào tăng, chi 

phí vận chuyển...). Công nhân làm việc bị giảm năng suất do tinh thần không ổn định, căng 

thẳng, áp lực, đảm nhận công việc ở vị trí khác (do thiếu hụt lao động).  
   a) Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 người lao động mặc dù không đi làm nhưng vẫn được 

hưởng nguyên lương dài hạn nên cuộc sống tạm ổn. 

   b) Các doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19  đã mở rộng quy mô sản xuất cung ứng 

nhiều sản phẩm cho người tiêu dùng vì người dân có nhu cầu sử dụng nhiều. 

   c) Các doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bị thu hẹp quy mô sản xuất do không 

thuộc ngành thiết yếu mà nguyên liệu đầu vào tăng. 

   d) Người lao động và doanh nghiệp cần chia sẻ những khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh 

Covid-19. 

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

Sản xuất xanh khiến nhiều người liên tưởng tới quy trình thực hành nông nghiệp. Tuy nhiên, với 

bối cảnh toàn cầu đang hướng tới những giải pháp thân thiện với môi trường trong mọi hoạt 

động của đời sống xã hội thì các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại… đều có những 

mô hình, cách thức sản xuất gắn với tiêu chí xanh, sạch và vì môi trường. Nhiều doanh nghiệp 

sản xuất còn lấy đó làm tiêu chí để được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 
   a) Bạn An dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ mở một doanh nghiệp sản xuất 

dầu gội với nguyên liệu từ cây sả và chanh. Đây là những nguyên liệu tự nhiên thân thiện với 

môi trường. 

   b) Sản xuất xanh tạo ra các sản phẩm không  gây nguy hại cho con người. 

   c) Bạn Lan sử dụng những sản phẩm xanh. Bạn là là người tiêu dùng thông minh. 

   d) Sản xuất xanh sẽ làm ô nhiễm môi trường trở nên phức tạp hơn vì xen lẫn giữa không khí và 

khói bụi. 

 

……………………………………………HẾT…………………………………………………… 
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TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A 

 

ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KỲ I 
Năm học: 2024 – 2025 

Môn: GDKT- PL – 10. Thời gian làm bài: 50 phút 

Không kể thời gian phát đề 
 

Họ và tên: .............................................................. Số báo danh: ........ Mã đề 102 

 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. 

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Theo quy định của Luật ngân sách thì ngân sách địa phương là các khoản thu và các 

khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp 

 A. địa phương.  B. tỉnh.  C. trung ương.  D. nhà nước. 

Câu 2. Thị trường nào sau đây được phân chia theo đối tượng giao dịch, mua bán? 

 A. bánh kẹo.  B. tư liệu tiêu dùng. 

 C. Trong nước  D. thế giới. 

Câu 3. Trong các hoạt động của con người, hoạt động sản xuất đóng vai trò là hoạt động 

 A. bình thường nhất.  B. cơ bản nhất.  C. thiết yếu nhất.  D. ít quan trọng. 

Câu 4. Chủ thể sản xuất có vai trò là sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất kinh doanh và 

 A. làm phúc lợi xã hội.  B. bảo vệ môi trường. 

 C. làm từ thiện.  D. thu lợi nhuận. 

Câu 5. Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với 

hoạt động phân phối ? 

   A. Giám đốc phân công nhiệm vụ các ca trực. 

   B. Lãnh đạo công ty điều động nhân sự. 

   C. Công ty A nhập nguyên liệu để mở rộng sản xuất. 

   D. Giám đốc phân bổ lợi nhuận cho các thành viên. 

Câu 6. Để đảm bảo thực hiên tốt các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước thì cơ quan nào 

sau đây được quyết định về Ngân sách nhà nước? 

 A. Chính phủ.  B. Quốc hội. 

 C. Ủy ban nhân dân.  D. Hội đồng nhân dân. 

Câu 7. Để hạn chế những mặt tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường đòi hỏi phải có vai trò 

quản lý kinh tế của chủ thể nào dưới đây 

 A. Nhà nước.  B. Người tiêu dùng.  C. Doanh nghiệp.  D. Người sản xuất. 

Câu 8. Câu tục ngữ "Cá lớn nuốt cá bé" chỉ quy luật kinh tế nào? 

 A. Quy luật cung – cầu.  B. Quy luật cạnh tranh 

 C. Quy luật lưu thông tiền tệ  D. Quy luật giá trị 

Câu 9. Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ 

chế thị trường? 

 A. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.  B. Hạ giá thành sản phẩm. 

 C. Đổi mới công nghệ sản xuất.  D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Câu 10. Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết 

định? 

 A. Thị trường  B. Nhà nước. 

 C. Người sản xuất.  D. Người làm dịch vụ. 

Câu 11. Giá bán thực tế của hàng hóa, dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế chi phối và vận 

động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định được gọi là 

 A. giá cả thị trường.  B. chi phí tiêu dùng. 

 C. giá cả hàng hóa.  D. cơ chế thị trường. 

Câu 12. Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức 

năng 

 A. trao đổi hàng hóa.  B. làm môi giới trao đổi 
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 C. biểu hiện giá trị hàng hóa.  D. thông tin về hàng hóa. 

Câu 13. Khi sản xuất các chủ thể kinh tế sẽ dựa vào chức năng nào của giá cả thị trường để thu 

hẹp sản xuất? 

 A. Phân bổ nguồn lực.  B. Cung cấp thông tin. 

 C. Tăng tiêu dùng.  D. Điều tiết của nhà nước. 

Câu 14. Bàn về ngân sách nhà nước anh A cho rằng ngân sách nhà nước thì 

 A. mang tính pháp lý cao.  B. mang tính tự điều chỉnh. 

 C. dùng để thu tiền.  D. dùng để chi từ thiện. 

Câu 15. Trong nền kinh tế thị trường người mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu tiêu 

dùng cho sinh hoạt và cho sản xuất là 

 A. chủ thể nhà nước.  B. chủ thể sản xuất. 

 C. chủ thể tiêu dùng.  D. chủ thể trung gian. 

Câu 16. Theo quy định của Luật ngân sách, Ngân sách nhà nước gồm khoản chi nào dưới đây? 

   A. Cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu. 

   B. Chi đầu tư phát triển. 

   C. Chi quỹ bảo trợ trẻ em. 

   D. Chi quỹ bảo trợ quốc tế. 

 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 17, 18, 19. 
Làng gốm Bát Tràng hiện nay đang chứng kiến sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ vượt bậc. Từ 

một làng nghề truyền thống với các sản phẩm thủ công, Bát Tràng đã ứng dụng công nghệ hiện 

đại vào sản xuất, không ngừng đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của thị trường trong nước và quốc tế. Các nghệ nhân làng nghề không chỉ giữ gìn 

nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm gốm sứ cao cấp, mang 

đậm dấu ấn nghệ thuật và giá trị kinh tế. Bên cạnh đó, việc kết hợp kinh doanh qua các kênh 

thương mại điện tử và đẩy mạnh xuất khẩu đã giúp các sản phầm gốm sứ của Bát Tràng vươn ra 

thế giới, khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp gốm sứ toàn cầu. 
Câu 17. Các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng đóng vai trò là chủ thể nào dưới đây? 

 A. Nhà nước.  B. Phân phối.  C. Tiêu dùng  D. Sản xuất. 

Câu 18. Thông tin trên đề cập đến những hoạt động kinh tế nào? 

   A. Hoạt động phân phối và hoạt động trao đổi. 

   B. Hoạt động phân phối và hoạt động tiêu dùng. 

   C. Hoạt động sản xuất và hoạt động tiêu dùng. 

   D. Hoạt động sản xuất và hoạt động trao đổi. 

Câu 19. Việc kết hợp kinh doanh qua các kênh thương mại điện tử thuộc hoạt động kinh tế nào? 

 A. Hoạt động sản xuất.  B. Hoạt động trao đổi. 

 C. Hoạt động tiêu dùng.  D. Hoạt động điều tiết. 

 

Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi 20, 21, 22. 
Công ty X là một công ty có tiếng trên thị trường sản xuất mặt hàng đồ gia dụng. Khi nhận thấy 

giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây, và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt 

đầu có dấu hiệu trở nên khan hiếm - công ty X lập tức điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên 

liệu và chuyển sang sử dụng nhựa tái chế để giảm chi phí. Nhờ cải tiến chất lượng và đa dạng 

hóa giá trị sử dụng, sản phẩm của công ty nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. Tuy 

nhiên, trong quá trình mở rộng thị trường, công ty X gặp phải những cản trở từ đối thủ là công ty 

Y, khi công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường, thậm chí làm giả mẫu mã sản 

phẩm của công ty X. Những hành vi này của công ty Y đã nhiều lần đẩy công ty X vào tình trạng 

khó khăn.  
Câu 20. Chức năng thừa nhận của thị trường được thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 

   A. Sản phẩm của công ty X nhanh chóng được người tiêu dùng chấp nhận. 

   B. Công ty Y liên tục hạ giá sản phẩm dưới mức giá thị trường. 

   C. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. 

   D. Giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh trong thời gian gần đây. 
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Câu 21. Nội dung về giá nguyên liệu nhựa tăng nhanh và thị trường nguyên liệu nhựa này bắt 

đầu có dấu hiệu trở nên khan hiếm thể hiện chức năng nào dưới đây của thị trường. 

 A. Chức năng thừa nhận.  B. Chức năng cải tiến. 

 C. Chức năng điều tiết.  D. Chức năng thông tin. 

Câu 22. Thông tin nào dưới đây nói đến nhược điểm của cơ chế thị trường? 

   A. Công ty Y làm giả mẫu mã sản phẩm của công ty X. 

   B. Công ty X điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu. 

   C. Công ty X chuyển sang sử dụng nhựa tái chế. 

   D. Cải tiến chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng 

 

Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 23, 24: 
Theo  Khoản 7, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 6, Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa 

đổi bổ sung 2014 thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế và hưởng bảo 

hiểm y tế miễn phí. Điều này giúp trẻ em có nhiều cơ hội được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, 

giảm bớt gánh nặng điều trị bệnh tật cho các bậc phụ huynh có trẻ nhỏ.  
Câu 23. Chi phí đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng ở thông tin trên được trích từ nguồn 

nào? 

 A. quỹ nhân của cơ quan bảo hiểm.  B. ngân sách nhà nước. 

 C. ngân sách địa phương.  D. quỹ của cơ quan bảo hiểm xã hội. 

Câu 24. Việc chính phủ đưa ra chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế và hưởng bảo hiểm y tế miễn 

phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi thể hiện vai trò của chủ thể nào sau đây trong nền kinh tế? 

 A. Bảo hiểm.  B. Chính phủ.  C. Nhà nước.  D. Doanh nghiệp. 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), 

d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn thông tin sau 

Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021, các địa phương chưa có thống kê cụ thể doanh 

nghiệp ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng thực tế trầm trọng hơn. Các doanh nghiệp nhỏ 

đa số phá sản hoặc ngừng hoạt động do không thuộc ngành thiết yếu; không thể duy trì sản xuất. 

Đa số doanh nghiệp chỉ hoạt động được từ 5-10% công suất trong khi chi phí rất cao (quy định 

phải bình ổn giá, chi phí hỗ trợ người lao động, thực hiện 3 tại chỗ, nguyên liệu đầu vào tăng, chi 

phí vận chuyển...). Công nhân làm việc bị giảm năng suất do tinh thần không ổn định, căng 

thẳng, áp lực, đảm nhận công việc ở vị trí khác (do thiếu hụt lao động).  
   a) Các doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19  đã mở rộng quy mô sản xuất cung ứng 

nhiều sản phẩm cho người tiêu dùng vì người dân có nhu cầu sử dụng nhiều. 

   b) Người lao động và doanh nghiệp cần chia sẻ những khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh 

Covid-19. 

   c) Các doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 bị thu hẹp quy mô sản xuất do không 

thuộc ngành thiết yếu mà nguyên liệu đầu vào tăng. 

   d) Trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 người lao động mặc dù không đi làm nhưng vẫn được 

hưởng nguyên lương dài hạn nên cuộc sống tạm ổn. 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: 

Nhận thấy giáo dục có vai trò quan trọng, Chính phủ Việt Nam quyết định tăng cường đầu tư vào 

lĩnh vực giáo dục và y tế để cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho đất nước. Sau khi được Quốc hội thông qua, ngân sách nhà nước được phân bổ 

cho từng lĩnh vực. Trong đó, một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường 

học và bệnh viện tại các khu vực khó khăn. Đồng thời, thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ 

các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân sách nhà nước cũng thực hiện tốt vai trò quan 

trọng của nó trong việc điều tiết nền kinh tế. Như vậy, các khoản  chi ngân sách đều phải hoàn 

trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách gián tiếp.  
   a) Thông qua các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, ngân 

sách nhà nước đã thực hiện tốt vai trò điều tiết thị trường. 
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   b) Một phần lớn ngân sách được sử dụng để xây dựng thêm các trường học và bệnh viện tại 

các khu vực khó khăn thể hiện vai trò định hướng hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý của ngân sách 

nhà nước. 

   c) Các khoản chi ngân sách không hoàn trả lại cho các đối tượng thụ hưởng một cách trực tiếp. 

   d) Một số người cho rằng ngân sách nhà nước luôn phải cân bằng giữa thu và chi. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

Mạng xã hội không chỉ là một nơi để mọi người có thể trò chuyện, giao lưu và kết bạn với nhau. 

Hiện nay, mạng xã hội còn là một kênh bán hàng vô cùng hiệu quả. Việc mua bán hàng hóa trên 

mạng xã hội đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn so với việc bán hàng theo cách thức truyền thống 

trước kia. Có thể thấy rõ rằng bán hàng qua mạng xã hội đã tạo nên nhiều sự thay đổi lớn cho cả 

người mua và người bán. Đồng thời nó cũng giúp mang đến nhiều những lợi ích vượt bậc cho 

quá trình kinh doanh. Chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ để tạo sự đột phá và thành công mạnh mẽ. 
   a) Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay phải trao đổi trực tiếp và gắn với một địa 

điểm cụ thể. 

   b) Thấy mạng xã hội là kinh bán hàng được nhiều người ưa chuộng hiện nay .Nhưng có thể  

lừa dối được khách hàng nên Bình rủ Nam mua sản phẩm kém chất lượng và rao bán. 

   c) Trao đổi hàng hóa qua mạng xã hội đã tạo nên nhiều sự thay đổi lớn cho cả người mua và 

người bán, giúp mang đến nhiều lợi ích. Tuy nhiên, nó cũng mang đến những tiềm ẩn và rủi ro. 

   d) Việc trao đổi hàng hóa trên thị trường hiện nay được diễn ra thuận lợi hơn cho cả người mua 

và người bán. 

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

Sản xuất xanh khiến nhiều người liên tưởng tới quy trình thực hành nông nghiệp. Tuy nhiên, với 

bối cảnh toàn cầu đang hướng tới những giải pháp thân thiện với môi trường trong mọi hoạt 

động của đời sống xã hội thì các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, thương mại… đều có những 

mô hình, cách thức sản xuất gắn với tiêu chí xanh, sạch và vì môi trường. Nhiều doanh nghiệp 

sản xuất còn lấy đó làm tiêu chí để được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 
   a) Bạn Lan sử dụng những sản phẩm xanh. Bạn là là người tiêu dùng thông minh. 

   b) Sản xuất xanh tạo ra các sản phẩm không  gây nguy hại cho con người. 

   c) Sản xuất xanh sẽ làm ô nhiễm môi trường trở nên phức tạp hơn vì xen lẫn giữa không khí và 

khói bụi. 

   d) Bạn An dự định sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ mở một doanh nghiệp sản xuất 

dầu gội với nguyên liệu từ cây sả và chanh. Đây là những nguyên liệu tự nhiên thân thiện với 

môi trường. 

 

 

……………………………………………HẾT…………………………………………………… 



Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
000 D A A B B C C A B A A B A A C B A C C
101 A B C C B D C B A D B A D D B C B A A
102 A A B D D B A B A A A D B A C B D D B
103 C C D D D C B D A B C A A D D C D D A
104 C B B D B C D B D D A D B D A D A C D
105 D C A D C B C B B B D D A A D A C C D
106 B A C D A D C A C C C A C C A B B C C
107 A D D A A C A C B A D C A D A B A B D
108 D D B A D D C A D A D B C B A C B C C



20 21 22 23 24 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d
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B C B A D S D D S S D D D S D S D D D S D
D B A D D S D D D D S D D D D S S D S S D
C B A B D S S D D S S D D D D S D D D S D
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